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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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1 Nguyễn Thị 

Nguyên 

1997 Nữ TDP Bắc 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Chiều 1/8/2021 đi xe máy từ số 1 ngõ 

20 Tân Triều Hà Nội và TT Cát Thành 

8/1/2021 8/2/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

2 Bùi Văn Nam 1997 Nam TDP Bắc 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Chiều 1/8/2021 đi xe máy từ số 1 ngõ 

20 Tân Triều Hà Nội và TT Cát Thành 

8/1/2021 8/2/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

3 Bùi Thiên An 2019 Nam TDP Bắc 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Chiều 1/8/2021 đi xe máy từ số 1 ngõ 

20 Tân Triều Hà Nội và TT Cát Thành 

8/1/2021 8/2/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

4 Đỗ Mạnh Xinh 1960 Nám TDP Bắc 

Thịnh 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 1/8/2021 từ Ngõ 3 Vũ Đức Thuận 

Việt Hưng -Long Biên Hà Nội về 

8/1/2021 8/1/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

5 Vũ Thanh Tùng 1995 Nam TDP Sơn 

Ký 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 1/8/2021 từ Ngõ 3 Vũ Đức Thuận 

Việt Hưng -Long Biên Hà Nội về 

8/1/2021 8/1/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

6 Phạm Thanh Tuyên 1986 Nam TDP Bắc 

Cát 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 1/8/2021 từ số nhà 117 Đường 

Kim Giang P Đại Kim Hoàng Mai Hà 

Nội về 

8/1/2021 8/1/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

7 Nguyễn Thị Luân 1988 Nữ TDP Bắc 

Cát 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 1/8/2021 từ số nhà 117 Đường 

Kim Giang P Đại Kim Hoàng Mai Hà 

Nội về 

8/1/2021 8/1/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

8 Phạm thị Anh Thư 2009 Nữ TDP Bắc 

Cát 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 1/8/2021 từ số nhà 117 Đường 

Kim Giang P Đại Kim Hoàng Mai Hà 

Nội về 

8/1/2021 8/1/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

9 Phan Thành Long 2014 Nam TDP Bắc 

Cát 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 1/8/2021 từ số nhà 117 Đường 

Kim Giang P Đại Kim Hoàng Mai Hà 

Nội về 

8/1/2021 8/1/2021 Đã hoàn 

thành 

8/1/2021 8/8/2021 8/14/2021 Ổn định 8/14/2021     

10 Nguyễn Tất Thắng 1975 Nữ TDP 

Việt 

Hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 2/8/2021 đi xe máy từ ngõ 514 

Đường Trần Cung Cổ Nhuế bắc từ 

Liêm Hà Nội về 

8/2/2021 8/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/2/2021 8/8/2021 8/15/2021 Ổn định 8/15/2021     

11 Hoàng Đức Tuyến 1987 Nam TDP Bắc 

Thịnh 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 3/8/2021 đi xe máy từ 64/29 Phan 

Đình Giót Phương Liệt - Thanh Xuân 

Hà Nội về 

8/3/2021 8/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/2/2021 8/8/2021 8/15/2021 Ổn định 8/16/2021     

12 Vũ Viết Thành 2001 Nam  TDP Bắc 

Phú  

TT Cát 

Thành 

Không Tử Hà 

nội về 

Ngày 4/8/2021 đi xe máy từ Ngõ 16 

Xuân Phương - Nam Từ Liêm Hà Nội 

8/4/2021 8/4/2021 Đã hoàn 

thành 

8/4/2021 8/10/2021 8/17/2021 Ổn định 8/17/2021     

13 Vũ Thị Tho 1976 Nữ TDP Bắc 

Bình 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 4/8/2021 đi xe cứu thương từ 

bệnh viện Việt Đức về 

8/4/2021 8/5/2021 Đã hoàn 

thành 

8/4/2021 8/10/2021 8/17/2021 Ổn định 8/17/2021     

14 Hoàng Văn Linh 1998 Nam TDP Bắc 

Bình 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 4/8/2021 đi xe cứu thương từ 

bệnh viện Việt Đức về 

8/4/2021 8/5/2021 Đã hoàn 

thành 

8/4/2021 8/10/2021 8/17/2021 Ổn định 8/17/2021     



15 Phạm Đức Huy 1997 Nam TDP bắc 

Hoàng 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 6/8/2021 đi từ ngách 23/1197 ngõ 

1197 Giải Phóng hà Nội đến BV Hồng 

Ngọc test Covid rồi về nhà 

8/6/2021 8/6/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

16 Ninh Văn Sáng 1994 Nam  TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 6/8/2021 đi từ bệnh viện Nam 

Học hà Nội về quê 

8/6/2021 8/6/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

17 Mai Văn Huyến 1988 Nam Xóm 

Tây Xã 

Hải 

Xuân 

Hải Hậu Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 19/82021   8/19/2021     

18 Trần Văn Duy 1989 Nam TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

19 Nguyễn Văn 

Nhường  

1984 Nam TDP 

Liên Phú 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

20 Nguyễn Văn Điến 1980 Nam TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

21 Đỗ Văn Lượng 1980 Nam TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

22 Mai Thanh Tuấn 1968 Nam Hải 

Xuân - 

Hải Hậu 

Hải 

Xuân - 

Hải Hậu 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

23 Trần Văn Mười 1972 Nam TDP 

Liên Phú 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

24 Nguyễn Văn Huy 1988 Nam Thái 

Thụy 

Thái 

Bình 

Thái 

Thụy - 

Thái 

Bình 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

25 Trần Bá Vương 1981 Nam TDP 

Liên Phú 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

26 Nĩnh Văn Quang 1986 Nam TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

27 Phạm Văn Độ 1987 Nam Nam 

Thành 

Ninh 

Bình 

Nam 

Thành - 

Ninh 

Bình 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

28 Trần Văn Huyên 1973 Nam TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

29 Nguyễn Huy Hoàng 2003 Nam TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ TP 

Hồ CHí 

Minh về 

Ngày 31/7/2021 tàu từ TP HỒ CHí 

Minh về đến 6/8/2021 về công ty 

Trường An 

8/6/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/12/2021 8/19/2021 Ổn định 8/19/2021     

30 Trần Văn Quân 1970 Nam TDP Bắc 

Đại I 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/8/2021 đi xe ô tô cá nhân từ 

Thôn 6 Thanh Hòa - Thạch Thất Hà 

Nội về 

8/7/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/7/2021 8/13/2021 8/20/2021 Ổn định 8/20/2021     

31 Đỗ Minh Đức 1997 Nam TDP Bắc 

Trung  

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/8/2021 đi xe ô tô cá 8/78/41 

Phố Vọng Đống Đa Quận Hai Bà 

Trưng Hà Nội về 

8/7/2021 8/7/2021 Đã hoàn 

thành 

8/6/2021 8/13/2021 8/20/2021 Ổn định 8/20/2021     

32 Nguyễn Thị Sáu 1965 Nữ TDP Tây 

Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/8/2021 đi xe máy từ số nhà 11 

ngõ 194 Ngô Gia Tự Đức Giang Long 

Biên Hà Nội về 

8/7/2021 8/8/2021 Đã hoàn 

thành 

8/7/2021 8/13/2021 8/20/2021 Ổn định 8/20/2021     

34 Vũ Văn Bình 1985 Nam TDP Bắc 

Đại II 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/8/2021 đi xe máy từ Ngõ 

Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm Hà Nội 

về  

8/7/2021 8/8/2021 Đã hoàn 

thành 

8/7/2021 8/13/2021 8/20/2021 Ổn định 8/20/2021     

35 Lưu văn Huy 1964 Nam  TDP Tây 

Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 8/8/2021 đi xe máy từ TDP 21 

Phường Thượng Thanh Gia Lâm Hà 

Nội về 

8/8/2021 8/8/2021 Đã hoàn 

thành 

8/8/2021 8/14/2021 8/21/2021 ổn định 8/21/2021     



36 Nguyễn Thị Năm  1965 Nữ TDP Tây 

Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 8/8/2021 đi xe máy từ TDP 21 

Phường Thượng Thanh Gia Lâm Hà 

Nội về 

8/8/2021 8/8/2021 Đã hoàn 

thành 

8/8/2021 8/14/2021 8/21/2021 ổn định 8/21/2021     

37 Lưu thị Mỹ Hảo 1998 Nữ TDP Tây 

Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 8/8/2021 đi xe máy từ 354 Trần 

Cung Bắc Từ Liem hà Nội về  

8/8/2021 8/8/2021 Đã hoàn 

thành 

8/7/2021 8/14/2021 8/21/2021 ổn định 8/21/2021     

38 Nguyễn Đức Quý 2003 Nam TDP 

Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 8/8/2021 đi xe máy từ Phường 

giang Biên Long Biên Hà Nội về 

8/8/2021 8/8/2021 Đã hoàn 

thành 

8/8/2021 8/14/2021 8/21/2021 ổn định 8/21/2021     

39 Phạm Thị Bình 1964 Nam TDP Bắc 

Đại  

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 8/8/2021 đi xe ô tô từ số nhà 19 

ngách 99 quận Long Biên Gia lâm hà 

nội về 

8/8/2021 8/8/2021 Đã hoàn 

thành 

8/8/2021 8/14/2021 8/21/2021 ổn định 8/21/2021     

40 Trần Hưng Thịnh 1997 Nam TDP 

Liên Phú 

TT Cát 

Thành 

Không Từ 

Singapo 

về 

Ngày 16/7/2021 đi tàu  nhập cảnh vào 

Việt Nam. Ngày 25/7/2021 đến ngày 

8/8/2021 cách ly ở khách sạn Hoàng 

Long Cẩm Phả Quảng Ninh 

8/8/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/8/2021 8/14/2021 8/21/2021 Ổn định 8/21/2021     

41 Nguyễn Tuấn 

Thành 

2001 Nam Bắc 

Trung 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 9/8/2021 đi từ Hà Nội vê 8/9/2021 8/9/2021 Đã hoàn 

thành 

8/9/2021 8/15/2021 8/22/2021 Ổn định 8/22/2021     

42 Vũ ĐÌnh Biên 1990 Nam TDP Bắc 

hồng 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 3/8/2021 từ Thôn Gia Lương xã 

Việt Hùng - Đông Anh Hà Nội sang từ 

Sơn Bắc Ninh , Ngày 9/8/2021 về TT 

Cát Thành 

8/9/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/9/2021 8/15/2021 8/22/2021 Ổn định 8/22/2021     

43 Phạm Văn Cường 1993 Nam TDP Bắc 

Giới 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 9/8/2021 đi xe máy từ Nghĩa Tân 

Cầu Giấy hà Nội về 

8/9/2021 8/11/2021 Đã hoàn 

thành 

8/11/2021 8/15/2021 8/22/2021 Ổn định 8/22/2021     

44 Vũ Đức Hải 1986 Nam TDP Bắc 

Đại II 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 10/8/2021 đi từ số nhà 22 khu đô 

thị mới Phú Lương Hà Đông hà Nội về 

8/10/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/10/2021 8/16/2021 8/23/2021 Ổn định 8/23/2021     

45 Nguyễn Văn Dũng 1981 Nam TDP Bắc 

Đại II 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 10/8/2021 đi từ số nhà 22 khu đô 

thị mới Phú Lương Hà Đông hà Nội về 

8/10/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/10/2021 8/16/2021 8/23/2021 Ổn định 8/23/2021     

46 Trần Văn Trọng 1993 Nam  TDP Phú 

Cường 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 10/8/2021 đi từ số nhà 20 ngõ 16 

Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội về  

8/10/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/8/2021 8/16/2021 8/23/2021 Ổn định 8/23/2021     

47 Trần Anh Tuấn 1994 Nam  TDP Bắc 

Trung 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Đà 

Lạt về 

Ngày 7/8/2021 di chuyển từ số nhà 46 

Trần Khánh Dư Phường 8 - Đà Lạt đến 

ngày 10/8/2021 về TDP Bắc Trung TT 

Cát Thành  

8/10/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/11/2021 8/16/2021 8/23/2021 Ổn định 8/23/2021     

48 Vũ Thị Hằng 1983 Nữ TDP Tây 

Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 10/8/2021 về TT Cát Thành 8/10/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/10/2021 8/16/2021 8/23/2021 Ổn định 8/23/2021     

49 Lưu Văn Thanh 1980 Nam TDP Tây 

Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 10/8/2021 về TT Cát Thành 8/10/2021 8/10/2021 Đã hoàn 

thành 

8/10/2021 8/16/2021 8/23/2021 Ổn định 8/23/2021     

50 Nguyễn Đức Nhật 2005 Nam TDP Bắc 

Bình 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Đồng 

Nai về 

Ngày 11/8/2021 đi từ ấp Tân Bình Xã 

Bình Minh - Trảng Bom Đồng Nai về 

tới nhà 10/8/2021 

8/10/2021 8/11/2021 Đã hoàn 

thành 

8/10/2021 8/16/2021 8/23/2021 Ổn định 8/23/2021     

51 Hoàng Văn Khánh 1995 Nam TDP Bắc 

Hồng 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 11/8/2021 đi xe máy từ Đông 

Anh - hà Nội về 

8/11/2021 8/11/2021 Đã hoàn 

thành 

8/7/2021 8/17/2021 8/24/2021 Ổn định 8/24/2021     

52 Hoàng Văn Bằng 1984 Nam TDP Sơn 

Ký 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 11/8/2021 đi xe máy từ chùa Cự 

Khối Long Biên hà Nội về 

8/11/2021 8/11/2021 Đã hoàn 

thành 

8/11/2021 8/17/2021 8/24/2021 Ổn định 8/24/2021     

53 Trần Quốc Khương 1999 Nam TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 11/8/2021 đi từ ngõ 75 Hồ Tùng 

Mậu Mai Dịch Hà  Nội 

8/11/2021 8/11/2021 Đã hoàn 

thành 

8/11/2021 8/17/2021 8/24/2021 Ổn định 8/24/2021     

54 Đỗ Văn Xuân 1967 Nam TDP Bắc 

Tiến 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 11/8/2021 tôi đi từ Định công 

Quận Hoàng Mai - Hà Nội về 

8/11/2021 8/12/2021 Đã hoàn 

thành 

8/11/2021 8/17/2021 8/24/2021 Ổn định 8/24/2021     

55 Đỗ Văn Hồng 1973 Nam TDP Bắc 

Tiến 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 11/8/2021 tôi đi từ Định công 

Quận Hoàng Mai - Hà Nội về 

8/11/2021 8/12/2021 Đã hoàn 

thành 

8/11/2021 8/17/2021 8/24/2021 Ổn định 8/24/2021     

56 Phạm Văn Hà 1989 Nam TDP 

Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 12/8/2021 đi từ tòa HH 2A Khu 

đô Thị Linh Đàm về 

8/12/2021 8/12/2021 Đã hoàn 

thành 

8/12/2021 8/18/2021 8/25/2021 Ổn định 8/25/2021     

57 Nguyễn văn Thạc 1961 Nam TDP 

Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 12/8/2021 đi từ tòa HH 2A Khu 

đô Thị Linh Đàm về 

8/12/2021 8/12/2021 Đã hoàn 

thành 

8/12/2021 8/18/2021 8/25/2021 Ổn định 8/25/2021     



58 Nguyễn Văn Chiến 1978 Nam TDP Bắc 

Đại I 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 12/8/2021 đi xe máy từ Đông 

Anh - Hà Nội về 

8/12/2021 8/13/2021 Đã hoàn 

thành 

8/12/2021 8/18/2021 8/25/2021 Ổn định 8/25/2021     

59 Nguyễn Đình 

Khánh 

2006 Nam TDP Bắc 

Đại I 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 12/8/2021 đi xe máy từ Đông 

Anh - Hà Nội về 

8/12/2021 8/13/2021 Đã hoàn 

thành 

8/12/2021 8/18/2021 8/25/2021 Ổn định 8/25/2021     

60 Nguyễn thị Y Von 1970 Nữ TDP 

Lam Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 13/8/2021đi từ ngõ 11 Trường 

Lâm Đức Giang Long Biên Hà Nội về 

8/13/2021 8/13/2021 Đã hoàn 

thành 

8/12/2021 8/19/2021 8/26/2021 Ổn định 8/26/2021 1   

61 Nguyễn Thị Y 

Doan 

1966 Nữ TDP Bắc 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 13/8/2021đi từ ngõ 11 Trường 

Lâm Đức Giang Long Biên Hà Nội về 

8/13/2021 8/13/2021 Đã hoàn 

thành 

8/12/2021 8/19/2021 8/26/2021 Ổn định 8/26/2021 2   

62 Lưu Thị Thanh 

Hằng 

1963 Nữ TDP bắc 

Thịnh 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 13/8/2021 đi từ viện 103 Hà 

Đông Hà Nội về  

8/13/2021 8/13/2021 Đã hoàn 

thành 

8/11/2021 8/19/2021 8/26/2021 Ổn định 8/26/2021 3   

63 Ninh Viết Thường 1986 Nam TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ 

Indonesia 

về 

Ngày 1/8/2021 tàu về tới Hải Phòng và 

cách ly tập trung tại Trung Tâm bồi 

dưỡng nghiệp vụ Hải Hà 

8/15/2021 8/15/2021 Đã hoàn 

thành 

8/15/2021 8/21/2021 8/28/2021 Ổn định 8/28/2021 4   

64 Bùi Trung TÍnh 1997 Nam TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ 

Indonesia 

về 

Ngày 1/8/2021 tàu về tới Hải Phòng và 

cách ly tập trung tại Trung Tâm bồi 

dưỡng nghiệp vụ Hải Hà 

8/15/2021 8/15/2021 Đã hoàn 

thành 

8/15/2021 8/21/2021 8/28/2021 Ổn định 8/28/2021 5   

65 Đỗ Văn Ngang 1970 Nam TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Kinh 

Môn Hải 

Dương 

về 

Ngày 15/8/2021 đi ô tô Tiến ĐẠt từ 

Kinh Môn Hải Dương về 

8/15/2021 8/15/2021 Đã hoàn 

thành 

8/15/2021 8/21/2021 8/28/2021 Ổn định 8/28/2021 6   

66 Phạm Đức Sơn 1949 Nam TDP Sơn 

Ký 

TT Cát 

Thành 

Tiểu 

đường 

Từ hà 

Nội về 

Ngày 16/8/2021 đi ô cứu thương từ 

viện mắt Trung ương về 

8/16/2021 8/16/2021 Đang 

cách ly 

8/16/2021     Ổn định 8/29/2021 chuyển cấp cứu nên viện 

mắt TW 

67 Phạm Đức Trường 1985 Nam Nghĩa 

Lộ  

Quảng 

Ngãi 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/8/2021 từ Nghĩa Lộ Quảng 

Ngãi về TT Cát Thành. Ngày 9/8/2021 

đi viện mắt Trung ương, ngày 

16/8/2021 từ viện mắt TW về Cát 

Thành bằng xe cứu thương 

8/16/2021 8/16/2021 Đang 

cách ly 

8/16/2021     Ổn định 8/29/2021 chuyển cấp cứu nên viện 

mắt TW 

68 Phạm Văn Nhường 1967 Nam TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Từ Khu cách ly tập trung TT Cát Thành 

về 

8/21/2021 8/21/2021 Đã hoàn 

thành 

8/21/2021     Ổn định 9/17/2021 cách ly tại 

nhà 

  

69  Nguyễn Thị Bích 

Lan 

1970 Nữ TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Từ Khu cách ly tập trung TT Cát Thành 

về 

8/21/2021 8/21/2021 Đã hoàn 

thành 

8/21/2021     Ổn định 9/17/2021 cách ly tại 

nhà 

  

70 Phạm văn Diền 1983 Nam TDP Bắc 

Đại I 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Từ Khu cách ly tập trung TT Cát Thành 

về 

9/5/2021 9/5/2021 Đã hoàn 

thành 

9/4/2021     Ổn định 9/18/2021 Cách ly tại 

nhà 

  

71 Lường Minh Huy 1964 Nam Quảng 

Cư 

Sầm Sơn 

Thanh 

Hóa 

Không Từ Vũng 

Tàu về 

Ngày 12/8/2021 đi tàu về Quy Nhơn 

Tỉnh Khánh Hòa 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/25/2021 9/2/2021 9/5/2021 Ổn định 9/8/2021 0344217868 

Cách ly tại tàu Trường 

Phúc 36 TDP Liên Phú 

72 Nguyễn Sỹ Hưng 1974 Nam Quảng 

Cư 

Sầm Sơn 

Thanh 

Hóa 

Không Từ Vũng 

Tàu về 

Ngày 12/8/2021 đi tàu về Quy Nhơn 

Tỉnh Khánh Hòa 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/25/2021 9/2/2021 9/5/2021 Ổn định 9/8/2021 0945520351 

Cách ly tại tàu Trường 

Phúc 36 TDP Liên Phú 

73 Nguyễn Văn Minh 1977 Nam Nho 

Quan 

Ninh 

Bình 

Không Từ Vũng 

Tàu về 

Ngày 12/8/2021 đi tàu về Quy Nhơn 

Tỉnh Khánh Hòa 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/25/2021 9/2/2021 9/5/2021 Ổn định 9/8/2021 0947996560 

Cách ly tại tàu Trường 

Phúc 36 TDP Liên Phú 

74 Nguyễn Viết Đông 1969 Nam Giáng 

Tiên 

Sầm Sơn 

Thanh 

Hóa 

Không Từ Vũng 

Tàu về 

Ngày 12/8/2021 đi tàu về Quy Nhơn 

Tỉnh Khánh Hòa 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/25/2021 9/2/2021 9/5/2021 Ổn định 9/8/2021 0865628012 

Cách ly tại tàu Trường 

Phúc 36 TDP Liên Phú 

75 Nguyễn Văn 

THượng 

1999 Nam Phú Thọ  TT Cát 

Thành 

Không Từ Vũng 

Tàu về 

Ngày 12/8/2021 đi tàu về Quy Nhơn 

Tỉnh Khánh Hòa 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/25/2021   9/5/2021 Ổn định 9/8/2021 0912235369  cách ly tạ 

nhà 

76 Nguyễn Văn Tiên 1966 Nam Nam An TT Cát 

Thành 

  Từ Vũng 

Tàu về 

Ngày 12/8/2021 đi tàu về Quy Nhơn 

Tỉnh Khánh Hòa 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/25/2021 9/2/2021 9/5/2021 Ổn định 9/8/2021 0888055206 

Cách ly tại tàu Trường 

Phúc 36 TDP Liên Phú 

77 Phạm Văn Thành 1984 Nam Nghĩa 

Xuân 

Quỳnh 

Hợp 

Nghệ An 

Không Từ Vũng 

Tàu về 

Ngày 12/8/2021 đi tàu về Quy Nhơn 

Tỉnh Khánh Hòa 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/25/2021 9/2/2021 9/5/2021 Ổn định 9/8/2021 0775221984 

Cách ly tại tàu Trường 

Phúc 36 TDP Liên Phú 

78 OH SOON SANG 1960 Nam   Hàn 

Quốc 

Không Từ Hàn 

Quốc về 

Ngày 26/3/2021 từ Khu cách ly tập 

trung phường Hồng Hải hạ Long Quảng 

Ninh 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021     Ổn định 9/8/2021 0366726054 

Cách ly tại phòng cách ly 

của công ty Sung won 

vina 

79 Trần Dung Đán 1974 Nam Liên Phú TT Cát 

Thành 

Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn định 9/8/2021 0917307356 Cách ly 

tại nhà 

80 Trần Văn Tình 1987 Nam Liên Phú TT Cát 

Thành 

Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn đinh 9/8/2021 0912385939 Cách ly 

tại nhà 



81 Nguyễn Văn Huynh 1987 Nam Liên Phú TT Cát 

Thành 

Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn định 9/8/2021 0977180366 Cách ly 

tại nhà 

82 Trần Đại Chiến 1989 Nam Nam An TT Cát 

Thành 

Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn định 9/8/2021   Cách ly 

tại nhà 

83 Trần Văn An 1985 Nam Việt 

Hùng 

Việt 

Hùng 

Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn đinh 9/8/2021 0916998153 Cách ly 

tại nhà 

84 Đỗ Văn Thiên 1982 Nam Yên Bái Yên Bái Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn định 9/8/2021   

Cách ly tại tàu Tuấn Minh 

ở TDP Nam An - TT Cát 

Thành 

85 Phạm Văn Đoàn 1970 Nam Hải Hậu Hải Hậu Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn đinh 9/8/2021   

Cách ly tại tàu Tuấn Minh 

ở TDP Nam An - TT Cát 

Thành 

86 Trần Văn Tạ 1969 Nam  Yên Bái Yên Bái Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn định 9/8/2021   

Cách ly tại tàu Tuấn Minh 

ở TDP Nam An - TT Cát 

Thành 

87 Lê Bá Triển 1966 Nam Nghệ An Nghệ An Không Cần Thơ 

về 

Ngày 25/8/2021  đi tàu từ Cần Thơ đến 

26/8/2021 về đến Nam Định 

8/26/2021 8/26/2021 Đã hoàn 

thành 

8/26/2021 9/2/2021 9/7/2021 ổn đinh 9/8/2021   

Cách ly tại tàu Tuấn Minh 

ở TDP Nam An - TT Cát 

Thành 

88 Trần Thị Thanh 

Hoa 

2000 Nữ TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không TP HCM 

về 

Ngày 26/8/2021 từ khu cách 

 ly trung tâm y tế Trực Ninh về 

8/27/2021 8/27/2021 Đã hoàn 

thành 

8/27/2021 9/7/2021   ổn định     

cách ly tại nhà 

89 Bùi Đình Hiếu 1996 Nam TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không TP HCM 

về 

Ngày 26/8/2021 từ khu cách 

 ly trung tâm y tế Trực Ninh về 

8/27/2021 8/27/2021 Đã hoàn 

thành 

8/27/2021 9/7/2021   ổn định 9/9/2021   cách ly tại 

nhà 

90 Trần Chí Trung 1979 Nam TDP Bắc 

Lương 

TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 10/9/2021 đi từ khu cách ly tập 

trung Trực Ninh cơ sở Việt Hùng 

9/10/2021 9/10/2021 Đã hoàn 

thành 

9/9/2021     ổn định 9/23/2021 983896990 cách ly tại 

nhà 

91 Phạm Đức Nhuần 1947 Nam TDP Bắc 

Phú 

TT Cát 

Thành 

Mổ cột 

sống 

Hà Nội 

về 

Từ Khu cách ly trung tâm y tế Trực 

Ninh về 

9/8/2021 9/8/2021 Đã hoàn 

thành 

      ổn định 9/21/2021   cách ly tại 

nhà 

92 Phạm văn trung 1978 Nam TDP Bắc 

Phú 

TT Cát 

Thành 

Không Hà Nội 

về 

Từ Khu cách ly trung tâm y tế Trực 

Ninh về 

9/8/2021 9/8/2021  Đã hoàn 

thành 

      ổn định 9/21/2021   cách ly tại 

nhà 

93 Trần Văn Hưng 1960 Nam  TDP Bắc 

Đại II 

TT Cát 

Thành 

Ung 

Thư 

Từ Hà 

Nội về 

Từ khu cách ly tập trung TRực Ninh cơ 

sở Việt Hùng về 

9/5/2021 9/5/2021 Đã hoàn 

thành 

8/28/2021     Ổn định 9/18/2021 0919311866 Cách ly 

tại nhà 

94 Trần Văn Hồng 1984 Nam TDP Bắc 

Đại II 

TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Từ khu cách ly tập trung TRực Ninh cơ 

sở Việt Hùng về 

8/28/2021 8/28/2021 Đã hoàn 

thành 

8/28/2021     Ổn định 9/18/2021 0919311866 Cách ly 

tại nhà 

95 Phạm Thế Quang 1979 Nam TDP Bắc 

Đại I 

TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Chiều tối 29/8/2021 từ khu cách ly tập 

trung GDTX Trực Ninh về 

8/29/2021 8/30/2021 Đã hoàn 

thành 

8/19/2021 8/25/2021 8/29/2021 Ổn định 9/12/2021 816549686   

96 Nguyễn Kim Thành 1985 Nam TDP Bắc 

Đại II 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Đăc 

lắc về 

Từ khu cách ly tập trung TRực Ninh cơ 

sở Việt Hùng về 

9/15/2021 9/15/2021 Đã hoàn 

thành 

9/13/2021     Ổn định 9/28/2021 916118286 Cách ly 

tại nhà 

97 Đoàn Thị Kim Chi 1968 Nữ TDP 

Việt 

Hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 27/8/2021 đi họp tiếp xúc với F1 

Nguyễn Thị Quý HT Trường Mầm non 

TRực Hưng 

8/27/2021 9/1/2021 Đã hoàn 

thành 

9/2/2021     ổn định 9/9/2021 0946628216   

98 Phạm Thị Thùy 

Dương 

1996 Nữ TDP Bắc 

Lương 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Tối Ngày 1/9/2021 đi từ khu cách ly tập 

trung Trường CĐ tin học và công nghệ 

cơ sở Việt Hùng 

9/1/2021 9/2/2021 Đã hoàn 

thành 

8/19/2021 8/25/2021 9/1/2021 ổn định 9/15/2021 0973106042   

99 Lưu Trọng Lịch 1991 Nam TDP 

Việt 

Hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Từ vùng 

dịch về 

Ngày 1/9/2021 đi từ vùng dịch xã Hải 

Hưng huyện Hải Hậu về 

9/1/2021 9/1/2021 Đã hoàn 

thành 

9/2/2021     ổn định 9/14/2021 0974749452   

100 Lâm Thị Xuân 1992 Nữ TDP 

Việt 

Hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Từ vùng 

dịch về 

Ngày 1/9/2021 đi từ vùng dịch xã Hải 

Hưng huyện Hải Hậu về 

9/1/2021 9/1/2021 Đã hoàn 

thành 

9/2/2021     ổn định 9/14/2021     

101  Đỗ Thế Hệ 1991 Nam TDP Bắc 

Trung 

TT Cát 

Thành 

Không Từ vùng 

dịch về 

Ngày 1/9/2021 đi từ vùng dịch TT Yên 

Định Hải hậu về 

9/1/2021 9/1/2021 Đã hoàn 

thành 

9/2/2021     ổn định 9/14/2021 0962702698   

102 Nguyễn Thị Thu 

Hường 

1995 Nữ TDP Bắc 

Trung 

TT Cát 

Thành 

Không Từ vùng 

dịch về 

Ngày 1/9/2021 đi từ vùng dịch TT Yên 

Định Hải hậu về 

9/1/2021 9/1/2021 Đã hoàn 

thành 

9/2/2021     ổn định 9/14/2021     

103 Trần Thị Tơ 1966 Nữ TDP 

Liên Phú 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Từ khu cách ly tập trung TRực Ninh cơ 

sở Việt Hùng về 

9/15/2021 9/15/2021 Đã hoàn 

thành 

9/14/2021     Ổn định 9/14/2021   Cách ly 

tại nhà 



104 Phạm Thị Bích 1995 Nữ TDP 

Liên Phú 

TT Cát 

Thành 

Ung 

thư 

Từ Hà 

Nội về 

Từ khu cách ly tập trung TRực Ninh cơ 

sở Việt Hùng về 

9/15/2021 9/15/2021 Đã hoàn 

thành 

9/14/2021     Ổn định 9/14/2021   Cách ly 

tại nhà 

105 Trần Thị  Lương 1973 Nữ TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Suy 

thận 

Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 21/8/2021 tiếp xúc F1 Trần Thị 

Lan Hải Hậu 

8/21/2021 9/1/2021 Đã hoàn 

thành 

9/3/2021       9/3/2021     

106 Nguyễn Trọng Đạt 1989 Nam TDP 

Hòa 

Phong 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F1 

Ngày 31/8 tôi test Covid cùng phòng F1 

cô Đỗ Thị Lụa Giáo viên MN Trực 

Thắng 

8/31/2021 9/1/2021 Đã hoàn 

thành 

3/31/2021 8/31/2021   Ổn định 9/13/2021 365508662   

107 Phạm Thị Mận 25/06/1976 Nữ TDP Bắc 

Trung 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F1 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0913622136   

108 Nguyễn Thị Lan 22/10/1972 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F2 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0336228382   

109 Đỗ Thị Loan 20/02/1974 Nữ TDP Bắc 

Giới 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F3 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0815212315   

110 Hoàng Thị Thu 20/08/1967 Nữ TDP Bắc 

Đại 1 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F4 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0943651592   

111 Phan Thị Ngà  16/06/1968 Nữ TDP Bắc 

Cát 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F5 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0912166819   

112 Nguyễn Hồng 

Thắm 

02/12/1981 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F6 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0817319059   

113 Hoàng Thị Huê 19/06/1984 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F7 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0947118143   

114 Nguyễn Thị Thu 

Hường 

19/09/1972 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F8 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0919320718   

115 Nguyễn Thị Nhài 05/01/1977 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F9 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0917695198   

116 Phạm Thị Hương 10/12/1984 Nữ TDP Bắc 

Giang 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F10 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0946735025   

117 Trần Thị Thanh 20/10/1970 Nữ TDP Bắc 

Giang 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F11 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0817661342   

118 Đỗ Thị Nghĩa 24/10/1981 Nữ TDP 

Hòa 

Phong 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F12 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0946591362   

119 Vũ Thị Sáu 13/09/1967 Nữ TDP 

Hòa 

Phong 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F13 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0915026136   

120 Hoàng Thị Liên 06/06/1980 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F14 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0917290501   

121 Nguyễn Thị Nga 01/11/1982 Nữ TDP 

Nam 

Tién 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F15 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0941153095   

122 Hoàng Thị Huyền 13/08/1982 Nữ TDP Bắc 

Đại 1 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F16 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0946081598   

123 Vũ Thị Thúy 

Nguyệt  

01/01/1983 Nữ TDP Bắc 

Bình 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F17 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0336228229   

124 Vũ Minh Thùy 10/02/1985 Nữ TDP 

Nam 

Sơn 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F18 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0948133624   

125 Vũ Thị Kim Dung 04/07/1971 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F19 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0943772495   

126 Đỗ Thị Thêu 10/04/1984 Nữ TDP Bắc 

Thịnh 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F20 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0912339448   

127 Trần Thị Huê 14/01/1984 Nữ TDP Bắc 

Đại 2 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F21 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0913688306   



128 Vũ Thị Hồng Bích 07/11/1989 Nữ TDP Bắc 

Bình 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F22 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0913674362   

129 Phạm Thị Tuyến 18/01/1983 Nữ TDP Bắc 

Giang 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F23 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0917837469   

130 Đồng Thị Thanh 

Huyền 

20/08/1995 Nữ TDP Bắc 

Hồng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F24 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0912626195   

131 Nguyễn Thị Thu 

Trang 

06/05/1996 Nữ TDP Bắc 

Bình 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F25 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0888606596   

132 Đỗ Thị Vân 24/05/1991 Nữ TDP Bắc 

Cát 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F26 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0943139376   

133 Vũ Thị Mai 12/6/1996 Nữ TDP Bắc 

Giới 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F27 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0946539226   

134 Trần Thị Luyến 15/03/1994 Nữ TDP Bắc 

Lương 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F28 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0359309102   

135 Lưu Thị Hoàng Yến 27/5/1968 Nữ Bắc Hòa TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F29 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0839533647   

136 Nguyễn Thị Huệ 10/2/1971 Nữ Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F30 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0858091688   

137 Nguyễn Thị Tươi 4/4/1974 Nữ Hòa Lạc TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F31 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0915385513   

138 Nguyễn T .Hồng 

Nhung 

25/10/1983 Nữ Lam Sơn TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F32 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0942092057   

139 Lưu Thị Mai 10/2/1986 Nữ Việt 

hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F33 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0918602322   

140 Nguyễn Thị Loan 7/10/1991 Nữ Bác Cát TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F34 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0978057355   

141 Nguyễn Thị Thảo 15/8/1983 Nữ Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F35 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0942765015   

142 Nguyễn Thị Thảo  30/9/1986 Nữ Hoà Lạc TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F36 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0383012215   

143 Ninh Thị Hồng 

Xinh 

7/9/1970 Nữ Phú Thọ TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F37 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0914363967   

144 Lưu Thị Lan 16/7/1973 Nữ Tây Sơn TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F38 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0858763699   

145 Lê Thị Huệ 14/8/1990 Nữ Lam Sơn TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F39 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0945676319   

146 Lưu Thị Ánh Tuyết 18/7/1993 Nữ Việt 

hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F40 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0857427688   

147 Trần Thị Huệ 30/12/1969 Nữ Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F41 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0943551748   

148 Nguyễn Thị Nguyệt 5/6/1987 Nữ Việt 

hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F42 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0947019603   

149 Nguyễn Thị Bích 

Huế 

14/11/1977 Nữ Việt 

hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F43 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0855075649   

150 Nguyễn Thị Thu 

phương 

8/9/1991 Nữ Lam Sơn TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F44 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0963583163   

151 Lưu Thị Tuyết 20/7/1985 Nữ Hòa Lạc TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F45 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0942761790   

152 Đoàn Thị Nhuần 24/1/1983 Nữ Hòa Lạc TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F46 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0858286687   

153 Trần Thị Hương 10/6/1987 Nữ Nam An TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F47 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0817311396   

154 Nguyễn Thị Thu 

Hường 

9/6/1990 Nữ Trực 

Bình 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F48 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0948513300   

155 Nguyễn Thị Minh 

Giang 

24/2/1990 Nữ Việt 

hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F49 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0919889664   

156 Trần Thị cài 7/11/1966 Nữ Phú Thọ TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F50 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0855478817   



157 Nguyễn Thị Kim 

Huế 

8/11/1969 Nữ Lam Sơn TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F51 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0833869626   

158 Nguyễn Thị Hường 14/9/1988 Nữ Nam An TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F52 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0948132861   

159 Phạm Thị Thủy 10/8/1985 Nữ Việt 

hưng 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F53 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0369153287   

160 Đoàn Thị Phương 

Oanh 

13/4/1994 Nữ Lam Sơn TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F54 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0941581326   

161 Nguyễn Thị Kim 

Hoa 

16/9/1982 Nữ Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F55 

Chiều 30/8/2021 họp hội đồng cùng cô 

Trần Thị Lương 

8/30/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

8/31/2021     ổn định 9/13/2021 0948955433   

162 Nguyễn Thị Tươi 2000 Nam TDP 

Nam An 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hải 

Hậu về 

Ngày 27/8/2021 đi mua sữa chua ở 

quán 201 khu 3 Yên Định - Hải Hậu về 

8/27/2021 9/3/2021 Đã hoàn 

thành 

      Ổn định 9/9/2021     

163 Đỗ Văn Quỳnh 1985 Nam TDP Phú 

Thọ 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 18/9/2021 từ khu cách ly tập 

trung cơ sở Việt Hùng về 

9/18/2021 9/18/2021 đã hoàn 

thành 

9/18/2021     Ổn định 10/1/2021 0912712198 Cách ly 

tại nhà 

164 Nguyễn Văn Hoàng 1987 Nam TDP 

Hòa Lạc 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Từ khu cách ly tập trung cơ sở Việt 

Hùng về 

9/18/2021 9/18/2021 Đã hoàn 

thành 

9/18/2021     Ổn định 10/1/2021 0946218726 cách ly tại 

nhà 

165 Vũ Thị Đông 1956 Nữ TDP bắc 

Trung 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 20/9/2021 từ khu cách ly tập 

trung Trực Ninh cơ sở Việt Hùng 

9/20/2021 9/20/2021 Đang 

cách ly 

9/20/2021     Ổn định 10/3/2021 0974857485   

166 Bùi Tuấn Tú 2010 Nam TDP bắc 

Trung 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 20/9/2021 từ khu cách ly tập 

trung Trực Ninh cơ sở Việt Hùng 

9/6/2021 9/20/2021 Đang 

cách ly 

9/20/2021     Ổn định 10/3/2021     

167 Vũ Thị Vân Anh 1993 Nữ Sơn Ký TT Cát 

Thành 

Không Từ Nhật 

Bản về 

Ngày 12/9/2021 đi ô tô từ khu cách ly 

tập trung địa chỉ Khách Sạn Victoria 

Hội An  phường Cửa Đại  Quảng Nam 

về 

9/12/2021 9/12/2021 Đang 

cách ly 

9/12/2021     Ổn định 9/24/2021 Bố 

0943059945 

  

168 Phạm Thị Ngọc 

Anh 

2003 Nữ Bắc Đại 

II 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Từ khu cách ly tập trung cơ sở Việt 

Hùng về 

9/29/2021 9/29/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021     Ổn định 10/12/2021 962674283 Cách ly 

tại nhà 

169 Nguyễn Thị Vải 1982 Nữ Bắc Phú TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 17/9/2021 đi từ khu cách ly tập 

trung Trực Ninh cơ sở Việt Hùng về 

9/17/2021 9/17/2021 đaã hoàn 

thành 

9/16/2021     Ổn 9/30/2021 943897634   

170 Nguyễn văn Định 1985 Nam TDP 

Hòa Lạc 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hải  

Dương  

về 

 Ngày 3/9/2021 tùa ở cảng Tiên Sa, 

5/9/2021 về tới Quảng Bình, 5/9/2021 

đến 17/9/2021 ở Hải Dương, 18/9/2021 

ở Hải DƯơng về Cát Thành 

9/18/2021 9/18/2021 Đã hoàn 

thành 

9/18/2021     Ổn định 10/1/2021 0965578288   

171 Trần Trọng Tạo 1993 Nam Nam An TT Cát 

Thành 

Không Từ Trung 

Quốc về 

Ngày 7/9/2021 từ Trung Quốc về cách 

ly tập trung tại Trường Quân Sự TT 

Gôi, đến 21/9/2021 về TT Cát Thành 

9/21/2021 9/21/2021 Đang 

cách ly 

9/20/2021     Ổn định 10/4/2021 889932193   

172 Nguyễn Mạnh Thức 1994 Nam Nam An TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 21/9/2021 đi từ Nam từ Liêm Hà 

Nội về trạm và đi cách ly tập trung tại 

cơ sở cách ly tập trung Trực Ninh cơ sỏ 

Việt Hùng 

9/21/2021 9/21/2021 Đang 

cách ly 

9/21/2021     Ổn định 10/4/2021 966637179 

Cách ly tập trung tại Trực 

Ninh cơ sỏ Việt Hùng 

173 Nguyễn văn Tiến 1985 Nam Hòa 

Phong 

TT Cát 

Thành 

Không Trung 

Quốc về 

Ngày 20/9/2021 đi từ khu cách ly tập 

trung ở Hải Phòng về 

9/20/2021 9/20/2021 Đang 

cách ly 

9/20/2021       10/3/2021 0941152985   

174 Phạm Anh Tuấn 1990 Nam TDP Bắc 

Giang 

TT Cát 

Thành 

Không Hà Nam 

về 

Làm giầy da tại CT Kiara Germent Việt 

Nam , cuối tuần về số nhà 24 tổ 4 

Đường Trần Văn Chuông P Lê Hồng 

Phong Phủ Lý Hà Nam 

9/20/2021 9/23/2021 Đang 

cách ly 

      Ổn định 10/3/2021 985520273   

175 Trần Văn Phong 1990 Nam Bắc Tiến TT Cát 

Thành 

Không Từ  Bình 

Thuận về 

Ngày 21/9/2021 đi ô tô từ Thôn 4 Xã 

tân Phúc Huyện Hàm Tân  tỉnh BÌnh 

Thuận về 

9/21/2021 9/21/2021 Đang 

cách ly 

9/21/2021     Ổn định 10/3/2021 974799890 

Cách ly tập trung ở Trực 

ninh Cơ sở Việt Hùng 

176 Lưu Đức Quân 1993 Nam Lam Sơn TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 23/9/2021 đi xe máy từ Giẽ 

Thượng Phú Xuyên Hà nội về  

9/23/2021 9/23/2021 Đang 

cách ly 

9/23/2021     Ổn định 10/6/2021 368826130 

Cách ly tập trung ở Trực 

ninh Cơ sở Việt Hùng 

177 Nguyễn Anh Tuấn 1990 Nam Lam Sơn TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 23/9/2021 đi xe máy từ Giẽ 

Thượng Phú Xuyên Hà nội về  

9/23/2021 9/23/2021 Đang 

cách ly 

9/23/2021     Ổn định 10/6/2021 914189603 

Cách ly tập trung ở Trực 

ninh Cơ sở Việt Hùng 

178 Trần văn Đoan 1981 Nam Bắc Tiến TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 24/9/2021 đi xe máy từ Thanh 

Văn Hà Đông Hà Nội về 

9/24/2021 9/24/2021   9/24/2021     ôn đỉnh 10/7/2021 943578934 

Cách ly tập trung ở Trực 

ninh Cơ sở Việt Hùng 

179 Trần Văn Lai 1993 Nam Nam An TT Cát 

Thành 

Không Ninh 

Bình về 

Ngày 17/9/2021 đi tàu từ Cửa Việt 

Quảng Trị  về Ninh Bình, ngày 

24/9/2021 đi ô tô con về TT  Cát Thành 

9/24/2021 9/24/2021 Đang 

cách ly 

9/24/2021     Ổn định 10/7/2021 827988315   



180 Phạm Tất Thuật 1979 Nam Phú Thọ TT Cát 

Thành 

Không Từ 

Philippin 

về 

Ngày 25/9/2021 đi ô tô từ khu cách ly 

tập trung tại Cẩm Phả Quảng Ninh về 

9/25/2021 9/25/2021 Đang 

cách ly 

      Ổn định 10/8/2021 359700956   

181 Phan Văn Quý 1977 Nam Bắc Cát TT Cát 

Thành 

Không Từ 

Philippin 

về 

Ngày 25/9/2021 đi ô tô từ khu cách ly 

tập trung tại Cẩm Phả Quảng Ninh về 

9/25/2021 9/25/2021 Đang 

cách ly 

      Ổn định 10/8/2021 918172918   

182 Hoàng Thị Yến 1994 Nữ Bắc 

Lương 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/9/2021 đi xe cứu thương từ viện 

Việt Đức về viện Đa khoa tỉnh điều trị , 

ngày 25/9/2021 về TT Cát Thành 

9/25/2021 9/27/2021 Đang 

cách ly 

      Ổn định 10/8/2021 919188102   

183 Phạm Văn Tâm 1986 Nam Bắc 

Lương 

TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/9/2021 đi xe cứu thương từ viện 

Việt Đức về viện Đa khoa tỉnh điều trị , 

ngày 25/9/2021 về TT Cát Thành 

9/25/2021 9/27/2021 Đang 

cách ly 

      Ổn định 10/8/2021     

184 Phạm Văn Chung 1960 Nam Bắc Bình TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 7/9/2021 đi xe cứu thương từ viện 

Việt Đức về viện Đa khoa tỉnh điều trị , 

ngày 25/9/2021 về TT Cát Thành 

9/25/2021 9/27/2021 Đang 

cách ly 

      Ổn định       

185 Ninh văn Hân 1994 Nam  Phú Thọ TT Cát 

Thành 

Không Từ Hà 

Nội về 

Ngày 28/9/2021 đi xe cứu thương đưa 

con từ viện Nhi Trung Ương về 

9/28/2021 9/28/2021 Đang 

cách ly 

      Ổn định 10/11/2021 942854102   

186 Đỗ Trần Tuyên 2003 Nam Bắc 

Giang 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 29/9/2021 đi test Covid tại phòng 

khám KDH Trung Đông  

9/29/2021 9/29/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021     Ổn định 10/12/2021 392745835   

187 Trần Đình Văn  2003 Nam Bắc Giới TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F2 

Ngày 29/9/2021 đi test Covid tại phòng 

khám KDH Trung Đông  

9/29/2021 9/29/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021     Ổn định 10/12/2021 912992415   

188 Nguyễn Văn đậu 1970 Nam Liên Phú TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 29/9/2021 đi test Covid tại phòng 

khám KDH Trung Đông  

9/29/2021 10/2/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021     Ổn định 10/12/2021 913411868   

189 Ninh Thị Khen 1973 NỮ Liên Phú TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 29/9/2021 đi test Covid tại phòng 

khám KDH Trung Đông  

9/29/2021 10/2/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021     Ổn định 10/12/2021     

190 Phạm văn Thịnh 1992 Nam Bắc Đại 

II 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 29/9/2021 đi test Covid tại phòng 

khám KDH Trung Đông  

9/29/2021 10/2/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021             

191 Trần Văn Kiên 1976 Nam Bắc 

Thịnh 

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 29/9/2021 đi test Covid tại phòng 

khám KDH Trung Đông  

9/29/2021 10/2/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021             

192 Nguyễn Thị Quyên 2003 Nữ Bắc Bình TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

với F1 

Ngày 29/9/2021 đi test Covid tại phòng 

khám KDH Trung Đông  

9/29/2021 10/1/2021 Đang 

cách ly 

9/29/2021             

193 Phạm Thị Thuận 1973 Nữ Bắc Đại 

I  

TT Cát 

Thành 

Không Tiếp xúc 

F1 

Ngày 5/10/2021 làm việc tại công ty 

Amara tiếp xúc F1 Đinh Thị Đào Xóm 

7 Giao Thịnh Giao Thủy Nam Đinh 

10/5/2021 10/5/2021 Đang 

cách ly 

10/5/2021       10/18/2021 348169954 

  

194 Nguyễn Thi Hợi 1971 Nữ Hòa Lạc TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 5/10/2021 đi từ Hà nội về đi cách 

ly tập trung tại Trực Ninh cơ sở Việt 

Hùng 

10/5/2021 10/5/2021 Đang 

cách ly 

        10/18/2021 914362494 

cách ly tập trung tại Trực 

Ninh cơ sở Việt Hùng 

195 Trần Thị Ngọ 1942 Nữ Phú Thọ TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 5/10/2021 đi từ Hà nội về đi cách 

ly tập trung tại Trực Ninh cơ sở Việt 

Hùng 

10/5/2021 10/5/2021 Đang 

cách ly 

        10/18/2021 916967194 

cách ly tập trung tại Trực 

Ninh cơ sở Việt Hùng 

196 Nguyễn Thiị Thoa 1965 Nữ Phú Thọ TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 5/10/2021 đi từ Hà nội về đi cách 

ly tập trung tại Trực Ninh cơ sở Việt 

Hùng 

10/5/2021 10/5/2021 Đang 

cách ly 

        10/18/2021   

cách ly tập trung tại Trực 

Ninh cơ sở Việt Hùng 

197 Lưu Nguyễn Trãi 1985 Nam Trung 

Hòa 

TT Cát 

Thành 

Không Từ khu 

cách ly 

tập trung 

về 

Ngày 5/10/2021 đi ô tô con từ khu cách 

ly tập trung Quận Đỗ Sơn Hải Phòng về 

10/5/2021 10/5/2021 Đang 

cách ly 

10/5/2021       10/18/2021 983358866 

  

198 Hoàng Văn Dũng 1980 Nam  Hòa 

Phong 

TT Cát 

Thành 

Không Từ hà 

Nội về 

Ngày 6/10/2021 đi từ khu cách ly tập 

trung cơ sở Việt Hùng về 

10/6/2021 10/6/2021 Đang 

cách ly 

10/6/2021     Ổn định 10/19/2021 9838496763 
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      Hà 

Nội  

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Tỉnh 

khác 

                          

   Đã Hoàn Thành 70 17 76                           

  Đang cách ly 12 0 23                           

  Tổng 82 17 99 198                         

 

                          Cát Thành, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Thành Chung 
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